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KẾ HOẠCH
[bookmark: _Hlk127187221]Tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng 
Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang


[bookmark: _Hlk127187263]Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND ngày 20/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang;
Căn cứ Quyết định 709/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023, tỉnh Tuyên Quang (đợt 1); 
Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 212/TTr-SXD ngày     13/02/2023 về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang.
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích: Xác định các nội dung công việc cần phải thực hiện, các mốc thời gian hoàn thành dự kiến cho từng công việc và các giai đoạn chủ yếu; đề ra các giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị làm cơ sở để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án.
2. Yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị liên quan, cá nhân được giao nhiệm vụ phải thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt, có hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch thực hiện dự án để hoàn thành dự án “Xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang” theo đúng tiến độ; chủ động rà soát, rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các gói thầu và thời gian thực hiện các thủ tục thẩm định, thẩm duyệt, phê duyệt các hồ sơ có liên quan.
II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tiến độ triển khai thực hiện dự án
a) Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng:
- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 2: Thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 02/4/2023.
- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng các đợt 3, 4, 5: Thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 10/8/2023.
b) Kế hoạch thực hiện các gói thầu giai đoạn thực hiện dự án:
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện các công tác: Khảo sát địa chất, giám sát khảo sát địa chất; lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, thẩm định giá thiết bị; thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 30/3/2023.
- Tổ chức thẩm định, thẩm duyệt, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình; thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 12/5/2023.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu của giai đoạn thi công xây dựng (gồm các gói thầu: Xây lắp; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình; giám sát thi công và lắp đặt thiết bị; rà phá bom mìn, vật nổ; bảo hiểm công trình; các gói thầu tư vấn có liên quan) đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng công trình; thời gian hoàn thành dự kiến trước ngày 30/6/2023.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế và hoàn thành toàn bộ các hạng mục, kết thúc dự án: Các gói thầu giai đoạn này dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2024-2025. Sau khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư căn cứ theo tiến độ thực tế và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt tiếp tục lập kế hoạch triển khai cụ thể cho từng công việc, gói thầu cho phù hợp với tiến độ thi công xây lắp, đảm bảo hoàn thành toàn bộ theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
(Có biểu Kế hoạch chi tiết thực hiện dự án kèm theo)
2. Giải pháp chủ yếu 
- Chủ đầu tư phải tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai các công việc đầu tư xây dựng theo các quy hiện hành của Nhà nước, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đã được phê duyệt tại Kế hoạch này. 
- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải thường xuyên bám sát, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc, gói thầu; phấn đấu rút gắn tối đa thời gian lập, thẩm định, thẩm duyệt các hồ sơ có liên quan và thời gian thực hiện các thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tiến độ theo tuần/quý/tháng; kịp thời đề xuất các vướng mắc khó khăn với cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
- Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng hồ sơ khảo sát, thiết kế do đơn vị tư vấn lập, đảm bảo đầy đủ về thành phần, quy cách, quy mô, sự phù hợp với hồ sơ thiết kế cơ sở đã được phê duyệt, đủ điều kiện trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, trình phê duyệt theo quy định để nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện các thủ tục đầu tư, tránh phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần; có biện pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư xây dựng trong quá trình lập, thẩm tra, thẩm định thiết kế, dự toán, tuân thủ nguyên tắc tính đúng, tính đủ, phù hợp với mặt bằng giá thị trường, tiết kiệm chi phí đầu tư, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án, trong đó lưu ý: Phải kiểm soát chặt chẽ giá vật tư, vật liệu, thiết bị đưa vào dự toán công trình, lựa chọn mức giá phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và đáp ứng theo yêu cầu của thiết kế, đảm bảo giá trị dự toán không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt; lựa chọn thông số kỹ thuật, đặc tính về công nghệ, chủng loại, xuất xứ, mức độ hiện đại của trang thiết bị cho phù hợp với thời điểm thi công, lắp đặt, nhu cầu sử dụng, đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài của các trang thiết bị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế (chủ đầu tư)
[bookmark: _Hlk79308503]Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật. Tổ chức triển khai từng nội dung chi tiết trong Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đạt mục tiêu đề ra. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai lựa chọn các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp để thực hiện các công việc của dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (đơn vị nhận ủy thác quản lý dự án) thực hiện nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định pháp luật và theo ủy quyền của chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án phải chủ động đề xuất với chủ đầu tư về phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền, giúp chủ đầu tư tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng.
Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.
2. Các sở, ban, ngành liên quan
Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các công việc chi tiết trong kế hoạch theo thẩm quyển, đảm bảo tiến độ theo đúng Kế hoạch.
Hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương tổ chức triển khai các nội dung công việc của dự án theo đúng tiến độ; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo thẩm quyền hoặc tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
3. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang 
Tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.
[bookmark: _Hlk127187452]Trên đây là Kế hoạch thay thế Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 29/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện dự án xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định./.

	
Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Y tế, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Công Thương;
- UBND thành phố Tuyên Quang; 
- Ban Quản lý DAĐTXD các công trình
dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Phòng Tin học, Công báo - Kiểm soát TTHC,  Văn phòng UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, ĐTXD. (D)
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH


Đã ký





Hoàng Việt Phương
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	KẾ HOẠCH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG 

	(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 24/KH-UBND ngày  14/02/2023 của UBND tỉnh Tuyên Quang)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	STT
	Bước thực hiện/nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Đơn vị 
thực hiện
	Cơ quan thẩm định
	Cơ quan phê duyệt
	Ghi chú

	
	
	Tổng số ngày
	Ngày bắt đầu
	Ngày hoàn thành
	
	
	
	

	A
	CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

	I
	CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỢT 1 (ĐÃ HOÀN THÀNH)

	II
	CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỢT 2

	1
	Kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất thu hồi và lập biên bản kiểm kê cho từng chủ sử dụng bị thu hồi đất. (đợt 2)
	60
	29/9/2022
	28/11/2022
	Chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi
	Đã xong

	2
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả kiểm kê so với đất đai, tài sản đang sử dụng (đợt 2)
	4
	28/11/2022
	2/12/2022
	Người có đất thu hồi
	 
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	Đã xong

	3
	Tiếp thu ý kiến, kiểm tra, hoàn chỉnh kết quả kiểm kê (đợt 2)
	3
	2/12/2022
	5/12/2022
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Người có đất thu hồi, UBND cấp xã, Chủ đầu tư
	Đã xong

	4
	Tổng hợp kết quả kiểm kê, xác định tình trạng pháp lý đất đai, tài sản, chính sách áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất, thiệt hại về tài sản gửi Hội đồng bồi thường (đợt 2)
	7
	5/12/2022
	12/12/2022
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	UBND xã, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan liên quan; Chủ đầu tư
	Đã xong

	5
	Công khai kết quả hợp nguồn gốc đất
	10
	12/12/2022
	22/12/2022
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi
	Đã xong

	6
	Họp xét các trường hợp được hoặc không được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thiện biên bản họp (đợt 2)
	3
	22/12/2022
	24/12/2022
	Hội đồng Bồi thường
	 
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	Đã xong

	7
	Lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 2)
	5
	24/12/2022
	29/12/2022
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư
	Đã xong

	8
	Lấy ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đợt 2)
	10
	29/12/2022
	8/1/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi
	Đã xong

	9
	Tiếp thu giải quyết vướng mắc, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (đợt 2)
	20
	8/1/2023
	28/1/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, cơ quan liên quan người có đất thu hồi
	Đã xong

	10
	Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ra văn bản thông báo kết quả thẩm định (đợt 2)
	3
	28/1/2023
	31/1/2023
	Cơ quan tài nguyên và môi trường
	 
	Cơ quan chức năng liên quan, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	Đã xong

	11
	Chỉnh sửa phương án bồi thường theo ý kiến thẩm định.
	9
	31/1/2023
	9/2/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư
	Đã xong

	12
	Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất
	5
	9/2/2023
	14/2/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	 
	Đang thực hiện  

	13
	Kiểm tra hồ sơ thu hồi đất
	10
	14/2/2023
	24/2/2023
	Văn phòng đăng ký đất đai
	 
	 
	dự kiến

	14
	Chỉnh sửa hồ sơ thu hồi đất theo kết quả kiểm tra
	5
	24/2/2023
	27/2/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan
	dự kiến

	15
	Quyết định thu hồi đất, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	2
	27/2/2023
	1/3/2023
	 
	 
	UBND TP
	dự kiến

	16
	Công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
	2
	1/3/2023
	3/3/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi
	dự kiến

	17
	Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt
	30
	3/3/2023
	2/4/2023
	Chủ đầu tư
	 
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	dự kiến

	III
	CÔNG TÁC ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỢT 3

	18
	Kiểm kê, kiểm đếm đất đai, tài sản trên đất thu hồi và lập biên bản kiểm kê cho từng chủ sử dụng bị thu hồi đất.
	60
	10/12/2022
	8/2/2023
	Chủ đầu tư, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi
	Đã xong

	19
	Kiểm tra, đối chiếu kết quả kiểm kê so với đất đai, tài sản đang sử dụng
	4
	8/2/2023
	12/2/2023
	Người có đất thu hồi
	 
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	Đang thực hiện  

	20
	Tiếp thu ý kiến, kiểm tra, hoàn chỉnh kết quả kiểm kê 
	3
	12/2/2023
	15/2/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Người có đất thu hồi, UBND cấp xã, Chủ đầu tư
	dự kiến

	21
	Tổng hợp kết quả kiểm kê, xác định tình trạng pháp lý đất đai, tài sản, chính sách áp dụng đối với các trường hợp bị thu hồi đất, thiệt hại về tài sản gửi Hội đồng bồi thường
	7
	15/2/2023
	22/2/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	UBND xã, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan liên quan; Chủ đầu tư
	dự kiến

	22
	Công khai kết quả hợp nguồn gốc đất
	10
	22/2/2023
	4/3/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi
	dự kiến

	23
	Họp xét các trường hợp được hoặc không được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hoàn thiện biên bản họp 
	3
	4/3/2023
	6/3/2023
	Hội đồng Bồi thường
	 
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	dự kiến

	24
	Lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
	20
	2/4/2023
	22/4/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư
	dự kiến

	25
	Lấy ý kiến về dự thảo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
	7
	22/4/2023
	29/4/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi
	dự kiến

	26
	Tiếp thu giải quyết vướng mắc, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	30
	29/4/2023
	29/5/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, cơ quan liên quan người có đất thu hồi
	dự kiến

	27
	Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ra văn bản thông báo kết quả thẩm định
	15
	29/5/2023
	13/6/2023
	Cơ quan tài nguyên và môi trường
	 
	Cơ quan chức năng liên quan, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	dự kiến

	28
	Chỉnh sửa phương án bồi thường theo ý kiến thẩm định.
	2
	13/6/2023
	15/6/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư
	dự kiến

	29
	Hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất
	5
	15/6/2023
	20/6/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên qua
	dự kiến

	30
	Kiểm tra hồ sơ thu hồi đất
	5
	20/6/2023
	23/6/2023
	Sở hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường
	 
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	dự kiến

	31
	Chỉnh sửa hồ sơ thu hồi đất theo kết quả kiểm tra
	7
	23/6/2023
	26/6/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan
	dự kiến

	32
	Tở trình thẩm định hồ sơ thu hồi đất
	2
	26/6/2023
	28/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	 

	33
	Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ thu hồi đất
	7
	28/6/2023
	5/7/2023
	 
	 
	 
	 

	34
	Quyết định thu hồi đất, phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	2
	5/7/2023
	7/7/2023
	Ủy ban nhân dân cấp thẩm quyền
	 
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	dự kiến

	35
	Công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
	3
	7/7/2023
	10/7/2023
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	 
	Chủ đầu tư, UBND cấp xã, người có đất thu hồi
	dự kiến

	36
	Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt
	30
	10/7/2023
	9/8/2023
	Chủ đầu tư
	 
	Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng
	dự kiến

	B
	KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

	1
	Quyết định phê duyệt dự án
	0
	27/12/2022
	27/12/2022
	 
	 
	UBND tỉnh
	đã xong

	2
	Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu giai đoạn TKBVTC + giai đoạn thi công
	35
	27/12/2022
	31/1/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	đã xong

	3
	Thẩm định kế hoạch LCNT
	10
	31/1/2023
	10/2/2023
	 
	SKH&ĐT
	 
	đã xong

	4
	Quyết định phê duyệt kế hoạch LCNT
	3
	10/2/2023
	13/2/2023
	 
	 
	UBND tỉnh
	đã xong

	 
	CHI PHÍ VÀ GÓI THẦU RÀ PHÁ, BOM MÌN

	5
	Tờ trình đề nghị thẩm định phương án kỹ 
thuật thi công và dự toán điều tra, khảo 
sát, rà phá bom mìn vật nổ
	3
	13/2/2023
	16/2/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	 

	6
	Thông báo KQ thẩm định phương án kỹ 
thuật thi công và dự toán điều tra, khảo 
sát, rà phá bom mìn vật nổ
	20
	16/2/2023
	8/3/2023
	 
	Bộ tham mưu - QK2
	 
	 

	7
	Phê duyệt phê duyệt phương án kỹ 
thuật thi công và dự toán điều tra, khảo 
sát, rà phá bom mìn vật nổ
	2
	8/3/2023
	10/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	 

	1
	GÓI THẦU SỐ 01:  TƯ VẤN LẬP HSMT, HSYC, ĐÁNH GIÁ HSDT, HSĐX CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT; LẬP, THẨM TRA TKBVTC VÀ DỰ TOÁN

	8
	Thư mời thầu
	3
	13/2/2023
	16/2/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	9
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	10
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	11
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	12
	Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	2
	GÓI THẦU SỐ 02: TƯ VẤN THẨM ĐỊNH HSMT, HSYC; THẨM ĐỊNH KQLCNT CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT; LẬP, THẨM TRA TKBVTC VÀ DỰ TOÁN

	13
	Thư mời thầu
	3
	13/2/2023
	16/2/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	14
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	15
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	16
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	17
	Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	3
	GÓI THẦU SỐ 03: TƯ VẤN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT

	18
	Lập HSMT 
	3
	16/2/2023
	19/2/2023
	Nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	19
	Thẩm định, phê duyệt HSMT
	1
	19/2/2023
	20/2/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	20
	Đăng tải HSMT
	1
	20/2/2023
	21/2/2023
	BQLDA
	 
	 
	dự̣ kiến 

	21
	Mở thầu (thời gian mời thầu)
	20
	21/2/2023
	13/3/2023
	BQLDA
	 
	 
	dự̣ kiến 

	22
	 Đánh giá E-HSDTKT
	3
	13/3/2023
	16/3/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	23
	Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT
	1
	16/3/2023
	17/3/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	24
	Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT
	1
	17/3/2023
	18/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	25
	Mở HSĐX Tài chính
	1
	18/3/2023
	19/3/2023
	Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	26
	Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC
	1
	19/3/2023
	20/3/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	27
	Thời gian thương thảo HĐ
	1
	20/3/2023
	21/3/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	28
	Thẩm định, phê duyệt HSDT
	1
	21/3/2023
	22/3/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	 

	29
	Thời gian thực hiện Hợp đồng 
	15
	22/3/2023
	6/4/2023
	Nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	4
	GÓI THẦU SỐ 04: TƯ VẤN GIÁM SÁT KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT
	 
	 
	 

	30
	Thư mời thầu
	1
	18/3/2023
	19/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	31
	Thương thảo hợp đồng 
	1
	19/3/2023
	20/3/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	32
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	1
	19/3/2023
	20/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	33
	Thông báo kết quả LCNT
	1
	20/3/2023
	21/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	34
	Hợp đồng
	15
	22/3/2023
	6/4/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	5
	 GÓI THẦU SỐ 05: RÀ PHÁ BOM MÌN, VẬT NỔ

	35
	Lập HSYC
	4
	10/3/2023
	14/3/2023
	Nhà thầu
	 
	 
	dự kiến

	36
	Thẩm định, phê duyệt HSYC
	1
	14/3/2023
	15/3/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	37
	Phát hành HSYC
	10
	15/3/2023
	25/3/2023
	BQLDA
	 
	 
	dự̣ kiến 

	38
	 Đánh giá HSĐX
	3
	25/3/2023
	28/3/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	39
	Thương thảo HĐ
	1
	28/3/2023
	29/3/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	40
	Thẩm định KQLCNT
	1
	29/3/2023
	30/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	41
	Quyết định phê duyệt KQLCNT
	1
	30/3/2023
	31/3/2023
	Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	42
	Ký hợp đồng và thực hiện hợp đồng
	40
	31/3/2023
	10/5/2023
	Nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	6
	GÓI THẦU SỐ 06: TƯ VẤN THẨM TRA TK BVTC & DT

	43
	Lập HSMT 
	3
	16/2/2023
	19/2/2023
	Nhà thầu
	 
	 
	dự kiến

	44
	Thẩm định, phê duyệt HSMT
	2
	19/2/2023
	21/2/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	45
	Đăng tải HSMT
	1
	21/2/2023
	22/2/2023
	BQLDA
	 
	 
	dự̣ kiến 

	46
	Mở thầu (thời gian mời thầu)
	20
	22/2/2023
	14/3/2023
	BQLDA
	 
	 
	dự̣ kiến 

	47
	 Đánh giá E-HSDTKT
	5
	14/3/2023
	19/3/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	48
	Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT
	2
	19/3/2023
	21/3/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	49
	Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT
	1
	21/3/2023
	22/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	50
	Mở HSĐX Tài chính
	1
	22/3/2023
	23/3/2023
	Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	51
	Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC
	1
	23/3/2023
	24/3/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	52
	Thời gian thương thảo HĐ
	1
	24/3/2023
	25/3/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	53
	Thẩm định
	1
	25/3/2023
	26/3/2023
	Nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	54
	Quyết định phê duyệt KQLCNT
	1
	26/3/2023
	27/3/2023
	Chủ đầu tư 
	 
	 
	 

	55
	Ký hợp đồng
	1
	27/3/2023
	28/3/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	7
	 GÓI THẦU SỐ 07: TƯ VẤN LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN 

	56
	Lập HSYC
	3
	16/2/2023
	19/2/2023
	Tư vấn thầu 
	 
	 
	dự̣ kiến

	57
	Thẩm định và  Phê duyệt hồ sơ yêu cầu
	2
	19/2/2023
	21/2/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến

	58
	Phát hành HSYC
	10
	21/2/2023
	3/3/2023
	Bên mời thầu
	 
	 
	dự̣ kiến

	59
	Đánh giá HSĐX
	2
	3/3/2023
	5/3/2023
	Tư vấn
	 
	 
	dự̣ kiến

	60
	Thương thảo hợp đồng 
	1
	5/3/2023
	6/3/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến

	61
	Báo cáo thẩm định
	1
	6/3/2023
	7/3/2023
	Tư vấn
	 
	 
	dự̣ kiến

	62
	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu
	1
	7/3/2023
	8/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến

	63
	Thông báo kết quả LCNT
	1
	8/3/2023
	9/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	64
	Thời gian thực hiện Hợp đồng
	20
	9/3/2023
	29/3/2023
	Nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	8
	 GÓI THẦU SỐ 08: TƯ VẤN THẨM ĐỊNH GIÁ THIẾT BỊ

	65
	Lập, thẩm định HSMT
	5
	16/2/2023
	21/2/2023
	Tư vấn thầu 
	 
	 
	dự̣ kiến

	66
	Phê duyệt HSMT
	1
	21/2/2023
	22/2/2023
	Sở Y tế
	 
	 
	dự̣ kiến

	67
	Phát hành HSMT
	20
	22/2/2023
	14/3/2023
	Bên mời thầu
	 
	 
	dự̣ kiến

	68
	Đánh giá HSDT
	5
	14/3/2023
	19/3/2023
	Bên mời thầu
	 
	 
	dự̣ kiến

	69
	Thương thảo hợp đồng 
	1
	19/3/2023
	20/3/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến

	70
	Báo cáo thẩm định
	1
	20/3/2023
	21/3/2023
	Tư vấn
	 
	 
	dự̣ kiến

	71
	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu
	1
	21/3/2023
	22/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến

	72
	Thông báo kết quả LCNT
	1
	21/3/2023
	22/3/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	73
	Ký Hợp đồng
	1
	22/3/2023
	23/3/2023
	Nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	9
	THỜI GIAN THẨM TRA, TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG VÀ DỰ TOÁN

	74
	Thời gian thẩm định giá thiết bị 
	10
	29/3/2023
	8/4/2023
	Nhà thầu
	đơn vị tư vấn
	 
	dự̣ kiến 

	75
	Thời gian thẩm tra TKBVTC&DT
	10
	29/3/2023
	8/4/2023
	Nhà thầu
	đơn vị tư vấn
	 
	dự̣ kiến 

	76
	Trình thẩm định, thẩm duyệt TKBVTC&DT
	1
	8/4/2023
	9/4/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	77
	 Thông báo kết quả thẩm định PCCC; Thông báo kết quả thẩm định Điện
	10
	10/4/2023
	20/4/2023
	 
	Phòng CS PCCC&CHCN;
Sở Công Thương
	 
	dự̣ kiến 

	78
	 Thông báo kết quả thẩm định TKBVTC, Dự toán
	30
	10/4/2023
	10/5/2023
	 
	Cục QLHĐXD -Bộ Xây dự̣ng
	 
	dự̣ kiến 

	79
	 Tổng hợp kết quả thẩm định của chủ đầu tư
	1
	10/5/2023
	11/5/2023
	 
	Chủ đầu tư
	 
	dự̣ kiến 

	80
	 Tờ trình phê duyệt TKBVTC & DT
	1
	10/5/2023
	11/5/2023
	BQLDA
	 
	 
	dự̣ kiến 

	81
	 QĐ Phê duyệt TKBVTC & DT
	1
	11/5/2023
	12/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	82
	 Tờ trình phê duyệt Kế hoạch LCNT
	1
	11/5/2023
	12/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	83
	 Thẩm định Kế hoạch LCNT
	1
	12/5/2023
	13/5/2023
	 
	Sở KH&ĐT
	 
	dự̣ kiến 

	84
	 QĐ Phê duyệt Kế hoạch LCNT
	1
	13/5/2023
	14/5/2023
	 
	 
	UBND tỉnh
	dự̣ kiến 

	II
	GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 

	1
	 GÓI THẦU SỐ 09: GÓI LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THI CÔNG XÂY LẮP

	85
	Thư mời thầu
	3
	14/5/2023
	17/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	86
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	87
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	88
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	89
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	2
	 GÓI THẦU SỐ 10: GÓI THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THI CÔNG XÂY LẮP

	90
	Thư mời thầu
	3
	14/5/2023
	17/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	91
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	92
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	93
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	94
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	3
	GÓI THẦU SỐ 11:  GÓI THI CÔNG XÂY DỰNG

	95
	 Lập HSMT
	5
	17/5/2023
	22/5/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	96
	 Báo cáo thẩm định E-HSMT  
	2
	22/5/2023
	24/5/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	97
	 QĐ Phê duyệt E-HSMT
	1
	24/5/2023
	25/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	98
	 Đăng tải E-HSMT (Qua mạng)
	20
	25/5/2023
	14/6/2023
	Chủ đầu tư  
	 
	 
	dự̣ kiến 

	99
	 Mở thầu
	1
	14/6/2023
	15/6/2023
	 Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	100
	 Đánh giá E-HSDTKT
	3
	15/6/2023
	18/6/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	101
	Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT
	2
	18/6/2023
	20/6/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	102
	Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT
	1
	20/6/2023
	21/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	103
	Mở HSĐX Tài chính
	1
	21/6/2023
	22/6/2023
	Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	104
	Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC
	1
	22/6/2023
	23/6/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	105
	 Thương thảo HĐ
	1
	23/6/2023
	24/6/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	106
	 Thẩm định kết quả LCNT
	1
	24/6/2023
	25/6/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	107
	 QĐ Phê duyệt kết quả LCNT
	1
	25/6/2023
	26/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	108
	 Thông báo KQLCNT
	1
	26/6/2023
	27/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	109
	 Hợp đồng xây lắp
	1
	27/6/2023
	28/6/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	110
	 Thông báo khởi công 
	30/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	4
	 GÓI THẦU SỐ 12: TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU GIÁM SÁT

	111
	Thư mời thầu
	3
	14/5/2023
	17/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	112
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	113
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	114
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	115
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	5
	 GÓI THẦU SỐ 13: THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIÁM SÁT

	116
	Thư mời thầu
	3
	14/5/2023
	17/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	117
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	118
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	119
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	120
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	6
	 GÓI THẦU SỐ 14: TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG

	121
	 Lập và thẩm định HSMT
	5
	17/5/2023
	22/5/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	122
	 Báo cáo thẩm định E-HSMT  
	1
	22/5/2023
	23/5/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	123
	 QĐ Phê duyệt E-HSMT
	1
	23/5/2023
	24/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	124
	 Đăng tải E-HSMT (Qua mạng)
	20
	24/5/2023
	13/6/2023
	Chủ đầu tư  
	 
	 
	dự̣ kiến 

	125
	 Mở thầu
	1
	13/6/2023
	14/6/2023
	 Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	126
	 Đánh giá E-HSDTKT
	5
	14/6/2023
	19/6/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	127
	Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT
	2
	19/6/2023
	21/6/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	128
	Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT
	1
	21/6/2023
	22/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	129
	Mở HSĐX Tài chính
	1
	22/6/2023
	23/6/2023
	Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	130
	Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC
	1
	23/6/2023
	24/6/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	131
	 Thương thảo HĐ
	1
	24/6/2023
	25/6/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	132
	 Thẩm định kết quả LCNT
	1
	25/6/2023
	26/6/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	133
	 QĐ Phê duyệt kết quả LCNT
	1
	26/6/2023
	27/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	134
	 Thông báo KQLCNT
	1
	27/6/2023
	28/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	135
	 Hợp đồng giám sát
	1
	28/6/2023
	29/6/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	7
	 GÓI THẦU SỐ 15: TƯ VẤN LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU THÍ NGHIỆM CỌC NÉN TĨNH

	136
	Thư mời thầu
	3
	14/5/2023
	17/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	137
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	138
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	139
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	140
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 
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	 GÓI THẦU SỐ 16: THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU THÍ NGHIỆM CỌC NÉN TĨNH

	141
	Thư mời thầu
	3
	14/5/2023
	17/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	142
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	143
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	144
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	145
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	9
	 GÓI THẦU SỐ 17: THÍ NGHIỆM CỌC NÉN TĨNH

	146
	 Lập và thẩm định HSMT
	5
	17/5/2023
	22/5/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	147
	 Báo cáo thẩm định E-HSMT  
	2
	22/5/2023
	24/5/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	148
	 QĐ Phê duyệt E-HSMT
	2
	24/5/2023
	26/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	149
	 Đăng tải E-HSMT (Qua mạng)
	20
	26/5/2023
	15/6/2023
	Chủ đầu tư  
	 
	 
	dự̣ kiến 

	150
	 Mở thầu
	2
	15/6/2023
	17/6/2023
	 Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	151
	 Đánh giá E-HSDTKT
	5
	17/6/2023
	22/6/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	152
	Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT
	5
	22/6/2023
	27/6/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	153
	Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT
	2
	27/6/2023
	29/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	154
	Mở HSĐX Tài chính
	2
	29/6/2023
	1/7/2023
	Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	155
	Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC
	2
	1/7/2023
	3/7/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	156
	 Thương thảo HĐ
	2
	3/7/2023
	5/7/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	157
	 Thẩm định kết quả LCNT
	2
	5/7/2023
	7/7/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	158
	 QĐ Phê duyệt kết quả LCNT
	2
	7/7/2023
	9/7/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	159
	 Thông báo KQLCNT
	2
	9/7/2023
	11/7/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	160
	 Hợp đồng giám sát
	2
	11/7/2023
	13/7/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 
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	 GÓI THẦU SỐ 18: LẬP HSMT, ĐÁNH GIÁ HSDT GÓI THẦU  BẢO HIỂM

	161
	Thư mời thầu
	3
	14/5/2023
	17/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	162
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	163
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	164
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	165
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 
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	 GÓI THẦU SỐ 19: THẨM ĐỊNH HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU  BẢO HIỂM

	166
	Thư mời thầu
	3
	14/5/2023
	17/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	167
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	168
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	169
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	170
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 
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	 GÓI THẦU SỐ 20: GÓI THẦU BẢO HIỂM

	171
	 Lập và thẩm định HSMT
	5
	17/5/2023
	22/5/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	172
	 Báo cáo thẩm định E-HSMT  
	2
	22/5/2023
	24/5/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	173
	 QĐ Phê duyệt E-HSMT
	2
	24/5/2023
	26/5/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	174
	 Đăng tải E-HSMT (Qua mạng)
	20
	26/5/2023
	15/6/2023
	Chủ đầu tư  
	 
	 
	dự̣ kiến 

	175
	 Mở thầu
	2
	15/6/2023
	17/6/2023
	 Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	176
	 Đánh giá E-HSDTKT
	5
	17/6/2023
	22/6/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	177
	Báo cáo thẩm định đánh giá E-HSĐXKT
	2
	22/6/2023
	24/6/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	178
	Quyết định phê duyệt DS đáp ứng E-HSĐXKT
	2
	24/6/2023
	26/6/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	179
	Mở HSĐX Tài chính
	2
	26/6/2023
	28/6/2023
	Chủ đầu tư 
	 
	 
	dự̣ kiến 

	180
	Báo cáo đánh giá E-HSĐXTC
	2
	28/6/2023
	30/6/2023
	Nhà thầu lập, đánh giá
	 
	 
	dự̣ kiến 

	181
	 Thương thảo HĐ
	2
	30/6/2023
	2/7/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	182
	 Thẩm định kết quả LCNT
	2
	2/7/2023
	4/7/2023
	Nhà thầu thẩm định
	 
	 
	dự̣ kiến 

	183
	 QĐ Phê duyệt kết quả LCNT
	2
	4/7/2023
	6/7/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	184
	 Thông báo KQLCNT
	2
	6/7/2023
	8/7/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	185
	 Hợp đồng bảo hiểm
	2
	8/7/2023
	10/7/2023
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 
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	186
	Thư mời thầu
	15
	22/6/2023
	7/7/2023
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	187
	Thương thảo hợp đồng 
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 

	188
	Phê duyệt phê duyệt kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	189
	Thông báo kết quả LCNT
	
	
	
	Chủ đầu tư
	 
	 
	dự̣ kiến 

	190
	Ký Hợp đồng
	
	
	
	Chủ đầu tư và nhà thầu
	 
	 
	dự̣ kiến 










